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STT PHÂN LOẠI và NỘI DUNG SL
 GIÁ (TSLA) ĐÃ 

LẮP GHÉP

  GIÁ (ĐCPC) ĐÃ 

LẮP GHÉP

Giảm PVC hoặc 

Tặng kèm Bộ BG 
HÌNH MẪU SẢN PHẨM

01
Bộ bàn ghế dài 1m

Mặt bàn dày 3cm, Chân bàn 3cm
1 Bộ             3.690.000               5.190.000 Trên 15 Bộ

02
Ghế dài 1m

Mặt Ghế dày 3cm, Chân ghế dày 3cm.
1 cái             1.320.000               1.690.000 Trên 25 Cái

03
Bàn dài 1m

Mặt bàn dày 3cm, Chân bàn dày 3cm
1 cái             1.440.000               2.000.000 Trên 25 Cái

01
Bộ bàn ghế dài 1.2m

Mặt dày 3cm, Chân dày 4cm
1 Bộ             4.660.000               6.250.000 Trên 15 Bộ

02
Ghế dài 1.2m

Mặt Ghế dày 3cm, chân ghế dày 4cm
1 Cái             1.600.000               2.060.000 Trên 20 Cái

03
Bàn dài 1.2m

Mặt bàn dày 3cm, chân bàn dày 4cm
1 Cái             1.730.000               2.330.000 Trên 20 Cái

01
Bộ bàn ghế dài 1.4m

Mặt dày 3cm, Chân dày 5cm
1 Bộ             5.580.000               7.210.000 Trên 15 Bộ

02
Ghế dài 1.4m

Mặt Ghế dày 3cm, chân ghế dày 5cm
1 Cái             1.840.000               2.930.000 Trên 20 Cái

BÁO GIÁ BÀN GHẾ ĐÁ HOA CƯƠNG TỰ NHIÊN 100%



03
Bàn dài 1.4m

Mặt bàn dày 3cm, chân bàn dày 5cm
1 Cái             2.040.000               3.270.000 Trên 20 Cái

01

Bộ Bàn 1m VUÔNG

Mặt bàn dày 3cm, chân bàn dày 3cm.

Bộ gồm 1 bàn và 4 Ghế
1 Bộ             8.400.000                           -   Trên 12 Bộ

02

Bộ Bàn TRÒN đường kính 1m

Mặt bàn dày 2cm, Chân bàn dày 3cm, 

Mặt ghế 3cm, Chân ghế 3cm. 

Gồm 1 bàn và 6 Ghế

1 Bộ             5.880.000               7.230.000 Trên 15 Bộ

03

Bộ Bàn TRÒN đường kính 0.8m

Mặt bàn dày 2cm, Chân bàn dày 3cm, 

Mặt ghế 3cm, Chân ghế 3cm. Gồm 1 

bàn và 4 Ghế

1 Bộ             5.150.000               6.580.000 Trên 15 Bộ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT và Phí Vận Chuyển. Đơn giá sẽ thay đổi 06 tháng một lần kể từ khi có thông báo gần nhất.

* Bàn Ghế TSLA dài thêm 10cm = 200,000 đồng.  Bàn Ghế ĐCPC dài thêm 10cm = 250,000 đồng.
* Giá Khắc Logo cty khách hàng hoặc khắc chữ  diện tích 250*450 = 250.000/ 1 ghế

* Thời gian nhận hàng sau 7-10 ngày khi nhận được thông tin đặt hàng.
* Bảo Hành lỗi kỹ thuật 365 Ngày

* Đại Lý được chiết khấu lên đến 45% tùy sản phẩm so với giá bán lẻ

Q12, TP.HCM, Ngày 01 Tháng 10 Năm 2023

(Ký tên và Đóng dấu)                 

Đã ký                              


